
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Hình học họa hình  (DC2OT12) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 103A2 Ca thi: 1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10237 Phùng Văn  Đông 66DCOT12

2 2 66DCOT10219 Phạm Quang  Trung 66DCOT12

3 3 68DCOT10009 Vũ Hải  Hoàng 68DCOT11

4 4 68DCOT10021 Nguyễn Phương  Nam 68DCOT11

5 5 68DCOT10019 Phạm Ngọc  Linh 68DCOT11

6 6 68DCOT10034 Phạm Tiến   Thành 68DCOT11

7 7 68DCOT11005 Chu Đức  Trung 68DCOT11

8 8 68DCOT10013 Lê Huy  Hùng 68DCOT11

9 9 68DCOT10035 Doãn Biên  Thùy 68DCOT11

10 10 68DCOT10033 NGUYỄN CÔNG THÀNH 68DCOT11

11 11 68DCOT11002 Đinh Đức  Thiện 68DCOT12

12 12 68DCOT10018 Đoàn Văn  Linh 68DCOT12

13 13 69DCOT10110 Lê Xuân  Nam 69DCOJ11

14 14 69DCCK20070 Đỗ Bá  Lâm 69DCOJ11

15 15 69DCOT10084 Nguyễn Tùng Lâm 69DCOJ11

16 16 69DCOT10053 Vũ Nguyên  Hoàng 69DCOT11

17 17 69DCOT10070 Trần Bùi Quang  Huy 69DCOT11

18 18 69DCOT10048 Vũ Minh  Hiếu 69DCOT11

19 19 69DCOT10045 Nguyễn Tuấn Hậu 69DCOT11

20 20 69DCOT10141 Nguyễn Đức Thắng 69DCOT11

21 21 69DCOT10111 Vũ Ngọc   Nam 69DCOT11

22 22 69DCOT10107 Phan Đỗ  Minh 69DCOT11

23 23 69DCOT10122 Đặng Anh Phương 69DCOT12

24 24 69DCOT10009 NGUYỄN TRẦN XUÂN BÁCH 69DCOT12

25 25 69DCOT10061 NGUYỄN NGỌC HÙNG 69DCOT12

26 26 69DCOT10098 PHÙNG TUẤN LONG 69DCOT12

27 27 69DCOT10012 ĐỖ ANH CHIẾN 69DCOT12

28 28 69DCOT10079 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 69DCOT12

29 29 69DCOT10112 NGUYỄN VĂN NAM 69DCOT12

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú
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30 30 69DCOT10178 LÃ MINH THẮNG 69DCOT12

31 31 69DCOT10169 LÊ VĂN TÙNG 69DCOT12

32 32 69DCOT10088 NGUYỄN HỮU LINH 69DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 32 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Hình học họa hình  (DC2OT12) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 103A2 Ca thi: 1

GK1 GK2 KL

1 1 70DCOT14055 Nguyễn Thành Công 70DCOJ11

2 2 70DCOT11006 Nguyễn Lương  Hiếu 70DCOJ11

3 3 70DCOT14021 Nguyễn Ngọc  Triệu 70DCOJ11

4 4 70DCOT11032 Ngô Xuân   Hải 70DCOJ11

5 5 70DCOT15020 Vũ Thế  Dân 70DCOJ11

6 6 70DCOT15024 Nguyễn Thành  Công 70DCOJ11

7 7 70DCOT13003 Nguyễn Đức Hoàng Tú 70DCOJ11

8 8 70DCOT22077 Nguyễn Thành  Hưng 70DCOJ11

9 9 70DCOT11021 Đặng Anh Tuấn 70DCOJ12

10 10 70DCOT12021 Đỗ Ngọc Thắng 70DCOJ12

11 11 70DCCO21007 Nguyễn Tiến    Dũng 70DCOT11

12 12 70DCCO21010 Phùng Quốc  Huy 70DCOT11

13 13 70DCOT11001 Nguyễn Anh Chính 70DCOT12

14 14 70DCOT11020 Nguyễn Tấn  Dũng 70DCOT12

15 15 70DCOT12001 Phạm Xuân  Phương 70DCOT12

16 16 70DCOT15019 Phạm Hữu   Nam 70DCOT12

17 17 70DCOT14053 Phùng Xuân Việt 70DCOT12

18 18 70DCOT14007 Phùng Quanng  Hà 70DCOT12

19 19 70DCOT12026 Vũ Ngọc   Khánh 70DCOT12

20 20 70DCOT15027 Phạm Tiến   Hoàng 70DCOT12

21 21 70DCOT11018 Đường Quốc  Bình 70DCOT12

22 22 70DCOT12028 Nguyễn Văn  Đức 70DCOT12

23 23 70DCOT14044 Nguyễn Quang  Hà 70DCOT12

24 24 70DCOT11034 Nguyễn Hồng Sơn 70DCOT12

25 25 70DCOT14049 Nguyễn Hòang Việt 70DCOT12

26 26 70DCOT14041 Chu Quang  Sơn 70DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên
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                 Ngày thi: 25/01/2021
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